
 

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

ĐỀ 1 

Phần I. Trắc nghiệm  

Câu 1: Giá trị chữ số 4 trong số 240 672 là: 

A. 4      B. 40      

C. 40853      D. 40 000 

Câu 2: Trong các phân số  
12

6
 ; 

2

6
 ; 

3

6
; 

41

6
 phân số tối giản là: 

A. 
12

6
      B. 

2

6
    

C. 
3

6
 D. 

41

6
 

 Câu 3: Quãng đường AB dài 8 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường 

từ A đến B đo được bao nhiêu xăng – ti - mét? 

 

A. 8 m      B. 8 cm      

C. 8 dm      D. 80 cm 

Câu 4: Hình thoi có diện tích là 30 dm2. Biết độ dài đường chéo thứ nhất là 6dm. 

Tính độ dài đường chéo thứ hai của hình bình thoi đó. 

A. 24 dm     B. 5 dm      

C. 10 dm     D. 5 dm 

Câu 5: Để 255a chia hết cho cả 3 và 5 thì giá trị của a là: 

A. 0 B. 3   

C. 5     D. 8 

Câu 6: Chọn đáp án đúng 

A. Mỗi hình thoi đều là hình bình hành 

 

B. Hình có 4 cạnh bằng nhau là hình 

thoi.  



 
C. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện, 

song song    

D. Mỗi hình bình hành đều là hình 

thoi 

Phần II. Tự luận  

Bài 1. Tìm x, biết. 

a. 6034: x = 7                                         b. x: 35 = 85  

………………………………                …………………………………….. 

………………………………                …………………………………….. 

………………………………                ……………………………………..  

Bài 2: Tính rồi so sánh kết quả. 

a. 35 : 5 và (35 x 4) : (5 x 4)              b. 105 : 15 và (105 : 5) : (15 : 5) 

………………………………..             .........……………………………….. 

………………………………..             .........……………………………….. 

………………………………..             .........………………………………..  

Bài 3: Tổng độ dài 1 cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 5dm. 

Chiều cao bằng  
2

3
 độ dài đáy. Hỏi diện tích hình bình hành đó là bao nhiêu xăng-

ti-mét vuông? 

Bài giải 

………………………….………………………………………………………… 

………………………………………………….…………………………………

………………………………………………….………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 1 

Phần I. Trắc nghiệm  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án D D B C A C 

Phần II. Tự luận  

Bài 1. Tìm x, biết. 

a. 6034: x = 7; x = 862                                         

b. x: 35 = 85; x = 2975 

Bài 2: Tính rồi so sánh kết quả. 

a. 35 : 5 và (35 x 4) : (5 x 4)  

35:5 = 7 

(35 x 4) : (5 x 4) = 7 

Nên 35 : 5 = (35 x 4) : (5 x 4) 

b. 105 : 15 và (105 : 5) : (15 : 5)  

105 : 15 = 7 

(105 : 5) : (15 : 5) = 7 

Nên 105 : 15 = (105 : 5) : (15 : 5) 

Bài 3: Tổng độ dài 1 cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 5dm. 

Chiều cao bằng 
2

3
 độ dài đáy. Hỏi diện tích hình bình hành đó là bao nhiêu xăng-

ti-mét vuông? 

Bài giải  

Đổi: 5dm = 50 cm 

Tổng số phần bằng nhau là: 

2 + 3 = 5 (phần) 

Chiều cao của hình bình hành là:  

(50 : 5) x 2 = 20 (cm) 



 
Đáy của hình bình hành là:  

50 – 20 = 30 (cm) 

Diện tích của hình bình hành là:  

30 x 20 = 600 (cm2) 

Đáp số: 600 cm2 

 


